KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI

+++++++++++++++

I. GIỚI THIỆU VỀ CÁ RÔ PHI-PHÂN BỐ VÀ PHÂN LOẠI:

Rô phi là loài cá nước ngọt thuộc họ Cichlydae. Rô phi là loài cá ăn tạp nghiêng về ăn thực vật, chuổi thức ăn của Rô phi tương đối ngắn. Cá rô phi được phát hiện ở Trung Đông. Các loài khác của cá rô phi có xuất xứ từ hồ Kinnểt (biển Galilee) và được xem như là nơi có nguồn thức ăn được ưa thích ở Israel.

Việc du nhập rô phi đến những nước châu Á bắt đầu từ thập kỷ 30 khi Oreochromis mossambicus được du nhập vào Java như là một loài cá kiểng. Trong thế chiến thứ 2, người Nhật đã du nhập cá rô phi vào các nước Đông Nam Á và ngày nay rô phi được xem là loài bản địa ở nhiều nước châu Á, rô phi du nhập đầu tiên vào các nước Caribe ở thập kỷ 40 sau đó sang các nước Mỹ la tinh và Mỹ. Cuối thập kỷ 50 rô phi trở thành đối tượng nghiên cứu chủ yếu ở Đại học Aubrn – Hoa Kỳ.

Rô phi không chr được xem là nguồn thực phẩm. Ở Calỉonia, Tilapia zillii là loài ăn thực vật, được nuôi ở kênh để kiểm soát thực vật thủy sinh. Vài loài rô phi có màu sắc sặc sỡ xem như là loài cá kiểng.

Một số loài rô phi và con giống có thể chịu đựng được độ mặn ở các vùng Duyên hải và các lồng trên biển bắt đầu phát triển. Việc ương nuôi rô phi trong nước mặn tiếp tục phát triển ở Caribe và Bahamas.
Các nhà nghiên cứu đã chú ý đến các loài của giống Tilapia. Tuy nhiên nó đã thay đổi trong thập kỷ 70 khi một nhà phân loại học đã khảo sát hiện trạng và khẳng định rằng hầu hết các loài cá nuôi được xếp vào giống Sarotherodon. Phần lớn các nước trên thế giới chấp nhận điều này nhưng Hiệp hội Nghề cá của Mỹ đã công bố danh sách tên các loài cá được phát hiện ở Bắc Mỹ thì không thừa nhận điều này. Những năm đầu thập kỷ 80 việc phân loại được xem xét lại và những loài nuôi phổ biến nhất nên được xếp vào giống Oreỏchomis. Một lần nữa các chuyên gia Hiệp hội Nghề cá của Mỹ không chấp nhận điều này, nhưng họ đã thừa nhận điều này trong thời gian gần đây. Tuy nhiên tên thông thường “Tilapia” tiếp tục được sử dụng. Nhiều nước trên thế giới nhanh chóng nhận sự thay đổi về hệ thosng phân loại, kết quả các loài cá rô phi được nuôi phổ biến nhất là rô phi xanh, rô phi sông Nile (rô phi vằn) và rô phi Mô-Zăm-Bic (rô phi đen). Tên khoa học của chúng được trình bày sau đây:
* Rô phi xanh

· Tilapia aurea

· Saotherodon aurea

· Oreochromis aurea

* Rô phi vằn

· Tilapia nilotica

· Sarotherodon niloticus

· Oreochromis niloticus

*Rô phi đen

· Tilapia mossambicus

· Sarotherodon mossambicus

· Oreochromis mossambicus 

Rô phi đỏ được giới thiệu và đặt tên chung là phi Đài Loan, phi đỏ Florida và phi Israel. Các con lai 2 hay 3 dòng lai này có thể có hoặc không có dòng O.mosabicus. Sự lai tạo có xuất hiện của loài O.mosabicus có khuynh hướng chụi độ mặn cao hơn so với không có xuất hiện của loài này.

 

Rô phi đen là laòi nuôi phổ biến ở Châu Á bởi vì nó là loài rô phi đầu tiên được du nhập vào lục địa này. Tuy nhiên, nhiều người nuôi đã chuyển sang rô phi xanh và rô phi vằn như là loài nuôi chủ yếu do tỷ lệ thịt nhiều hơn, thành thục muộn hơn và nhiều màu sắc hơn. Rô phi đen tiếp tục được nuôi rộng rãi khắp ở Châu Á, mặc dù các loài khác cũng nuôi phổ biến.

Hiện nay ở nước ta đang nuôi loài rô vằn Oreochromis niloticus là loài được nuôi phổ biến nhất và một dạng đột biến của Oreochromis niloticus là rô phi đỏ (Cá điêu hồng) Oreochromis sp. Ngoài ra cá rô phi dòng GIFT là cá rô phi vằn chọn giống từ nhiều dòng khác nhau.



* Các đặc tính của cá rô phi:
· Khả năng chụi đựng khi đánh bắt.

· Nuôi mật độ cao

· Khả năng chụi đựng chất lượng nước xấu.

· Kháng bệnh.

· Khả năng chuyển hóa thức ăn tự nhiên và thức ăn chế biến hiệu quả.

· Có thể kiểm sóat khả năng sinh sản

· Dễ tiêu thụ.

· Tăng trưởng nhanh

II. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

1. Đặc điểm dinh dưỡng:

Hầu hết cá rô phi ăn tạp, thức ăn ở giai đọan đầu tiên là động vật phù du, sau đó chuyển dần sang ăn mùn bã động thực vật. Cá rô phi có khả năng tiêu hóa carbohydrates bao gồm cả tinh bột. Cá trưởng thành có thể sử dụng thức ăn: bắp, lúa mì, đậu nành và hạt bong vải. Ngoài ra, bổ sung Vitamine và khoáng chất.
Vì cá rô phi có thể chịu đựng điều kiện nước xấu, chúng được nuôi trong ao theo mô hình ao – chuồng kết hợp như: vịt, gà, bò và heo, phân của chúng sẽ làm phát triển thức ăn tự nhiên trong nước cho cá sử dụng.

2. Đặc điểm sinh sản

Ngoài một số ưu điểm của cá rô phi, có một số vấn đề lien quan đến việc nuôi chúng. Một trong những vấn đề đó là cá thục sớm, do đó con cái tăng trưởng chậm và nuôi mật độ cao thì chậm lớn. Thí dụ: rô phi đen thành thục 3 tháng tuổi sau khi nở. Rô phi vằn và rô phi xanh thành thục sau 6 tháng nuôi. Cả hai trường hợp này, sự thành thục xảy ra trước khi cá đạt kích cỡ bán.

Cá rô phi là loài ấp trứng trong miệng. Con đực xây tổ ở đáy ao, sau đó chúng bắt cặp để thu hút con cái. Khi con cái đẻ trứng vào tổ, con đực tiến hành thụ tinh. Con cái ấp trứng trong miệng, con đực đi tìm con cái để bắt cặp.

Trứng được ấp trong miệng cá cái khoảng một tuần, trong thời gian còn moãn hoàng cá con ở trong miệng cá cái. Khi chúng bắt đầu ăn thức ăn ngoài cần được con mẹ chăm sóc, khi gặp nguy hiểm chúng trốn vào miệng cá mẹ, trong thời gian hơn 2 tuần ngậm trứng và nuôi con, cá cái không ăn.

Khoảng cánh giữa 2 lần đẻ là 30 ngày, ở vùng nhiệt đới mùa sinh sản gần như quanh năm, mặc dù các nhà nghiên cứu nói rằng cá cái không đẻ hơn 8 lần/năm. Vì sinh sản ở nhiệt độ cao nên rất cần nhiều năng lượng cho việc hình thành và phát triển trứng, trong thực tế cá cái không ăn trong thời gian ấp trứng và chăm sóc con nên sinh trưởng của cá cái chậm hơn cá đực.

Sức sinh sản của cá rô phi thấp, thường không hơn một vài trăm trong mỗi kỳ sinh sản. Tuy nhiên, do cá đẻ nhiều lần trong năm, một ao nuôi vỗ cá bố mẹ với vài trăm cá cái/ ha, trong suốt vụ sinh sản có thể sản xuất hàng ngàn cá con và cá giống.
Nếu cá con và cá giống nhỏ cạnh tranh thức ăn với nhau có thể dẫn đến còi cọc. Ngoài ra, số lượng cá con trong ao ương giảm do cá con có thể ăn thịt lẫn nhau.

Cá sinh sản tập trung vào thời điểm môi trường có nhiệt độ cao, khi sinh sản cá chọn nơi có mực nước 0,3 – 0,6 m; cá có tính làm tổ, đường kính tổ 40 – 50 cm trứng được thụ tinh tại tổ, cá cái ấp trứng trong miệng, trứng có hình quả lê. Nhiệt độ 280c, thời gian ấp 4 ngày, nhiệt độ 300c thời gian ấp 2 – 3 ngày. Sau khi nở 6 -7 ngày, cá bắt đầu lấy thức ăn ngoài, 7 – 8 ngày sau khi nở noãn hoàng tiêu biến hết, 10 – 12 ngày sau khi nở cá không ấp trứng trong miệng, nhưng đến 20 ngày tuổi tập tính khi gặp nguy hiểm chui vào miệng mẹ để ẩn trốn mới chấm dứt.
Cá rô phi sống thành đàn vài ngày sau khi rời mẹ, đàn cá có khuynh hướng tập trung trên mặt ao, nơi có nhiệt độ cao nhất và nước ấm. Không phải nơi nào, cá rô phi cũng sinh sản trong ao. Ở một vài nơi dùng vèo lưới cho sinh sản và ương cá con. 

Cá rô phi đẻ tự nhiên và có thể thụ tinh nhân tạo hay trứng có thể lấy từ miệng cá mẹ để ấp nhưng đẻ tự nhiên là phương pháp phổ biến nhất.

Việc chuyển giới tính toàn đực cũng được áp dụng bằng cách trộn hormone Methyl Testosterone với liều 30 – 60 mg/kg thức ăn cho cá ăn hàng ngày cho đến khi cá khoảng 3 tuần. Kết quả có thể sản xuất ra cá toàn đực 95 – 100%. Ngoài ra, một phương pháp mới phát triển là sản xuất cá siêu đực YY.


3. Sự thích nghi môi trường sống

- Nồng độ muối: cá có thể sống từ 0 - >= 32%

- Nhiệt độ: chịu được 11 – 420C, < 180C cá giảm ăn, cá chết ở nhiệt độ < 110C và >420C, nhiệt độ thích hợp 25 – 320C.

- Ph: cá sống được pH = 5-9, pH thích hợp 6,5 – 8,5.

- Oxygen: hàm lượng oxy hòa tan 1mg/l cá vẫn sống được, ngưỡng gây chết 0,1-0,3 mg/l.

4. Đặc điểm sinh trưởng

Trong 3 dòng cá rô phi nuôi phổ biến ở nước ta hiện nay thì cá rô phi dòng GIFT có tốc độ tăng trưởng lớn hơn cá rô phi dòng Thái và dòng Đài Loan. Trong điều kiện môi trường nuôi tốt, rô phi đực Oreỏchomis niloticú 5-6 tháng đạt 400 – 600g/con, rô phi đỏ và rô phi dòng GIFT 600 – 800g/con. Khi chưa thành thục sự tăng trưởng như nhau, nhưng khi thành thục cá đực có tốc độ tăng trưởng như nhau, nhưng khi thành thục cá đực có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cá cái.

III. KỸ THUẬT SẢN GIỐNG CÁ RÔ PHI

1. Nuôi vỗ cá bố mẹ

Trước khi thả cá, ao cần phải dọn sạch và vét bùn đáy. Nếu đáy ao nhiều bùn sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm tổ đẻ trứng của cá. Ao nuôi vỗ nên chia làm hai phần: phần dành cho cá đẻ nên đào cạn, mức nước ở phần này khoảng 0,3 – 0,5 m. Nếu không có điều kiện đào ao như trên thì bở ao phải có độ dốc để cá làm tổ đẻ xung quanh bờ ao.

Tiêu chuẩn cá bố mẹ: cá đưa vào nuôi vỗ phải tương đối đồng đều, trọng lượng bình quân 150-200g/con, tỉ lệ: đực/cái=1:1, mật độ 4-5con/m2.

Thức ăn dùng để nuôi vỗ: có thể dùng nhiều loại thức ăn để nuôi vỗ cá rô phi như thức ăn tự chế và thức ăn viên có hàm lượng đạm 25-30%. Thức ăn tự chế gòm camd tấm và bột cá theo tỷ lệ 30% bột cá +70% cám tấm, thức ăn được nấu chín. Lượng thức ăn chiếm 1,5-2% trọng lượng cá. Ngày cho ăn 2 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Chăm sóc cá bố mẹ: Thời gian nuôi vỗ là 1,5 tháng trước khi cho cá sinh sản. Định kỳ 15 ngày thay 1/3 lựơng nước trong ao. Nước ao sạch mát có tác dụng kích thích sự thành thục và sinh sản của cá.
2. Phân biệt cá rô phi đực và cái

Đến thời kỳ sinh sản cá rô phi đực thường có màu sắc sặc sỡ, các vạch ngang thân rõ ràng hơn so với cá cái đặc biệt là màu sắc ở vây lưng, vây đuôi. Ngoài ra có thể phân biệt theo hình dạnh cơ thể, khi con cái mang trứng bụng cá thường tương đối thon đều trong khi đó con đực thường có bụng dưới (từ sau vây bụng đến trước vây hậu môn) thót nhỏ hơn. Cũng có thể phân biệt đực cái dựa theo đặc điểm của cơ quan sinh dục. Đối với cá cái tuyến sinh dục có 3 lỗ: phía trước là lỗ hậu môn, sau cùng là lỗ niệu và ở giữa là lỗ sinh dục, cá đực chỉ có hai lỗ là lỗ hậu môn ở phía trước sau đó là lỗ niệu sinh dục.


3. Ao sản xuất giống

· Diện tích: 300 – 1000m2, ngoài ra cá cũng có thể sinh sản trong các bể ximăng nhỏ, trong giai…

· Độ sâu: 0,8 – 1m, nơi cho cá đẻ thích hợp nhất có độ sâu 0,3 – 0,6m, lớp bùn đáy 0,2-0,3m. Hoặc thiết kế ao có hình bậc thang hay ao có đầu cao đầu thấp.

· Mặt ao: phải thoáng, bờ ao trống trải không cho rắn, ếch ẩn nấp sát hại cá con.
· Cải tạo ao: bằng các biện pháp như tát cạn hết nước ao, bắt hết cá tôm, vét bùn chỉ chừa lại lớp bùn phù hợp, phơi ao, bón vôi, lọc nước cho vào ao và bón phân gây màu nước khi thả cá nuôi.
4. Một số phương pháp cho cá rô phi sinh sản
- Dùng ao đã dọn sạch để thả cá và nuôi vỗ, tùy theo mức độ thành thục của cá mà cá sẽ đẽ sau đó khoảng 20 – 30 phút, chờ cho đến khi cá đẻ xong và thấy có cá con trong ao thì kéo chuyển cá bố mẹ sang nuôi ao khác, số cá con còn lại trong ao được ương nuôi cho đến khi xuất bán. Cách làm này cho kích cở cá tương đối đồng đều và tỷ lệ hao hụt thấp.
- Dùng vợt vớt cá con dọc theo bờ ao vào buổi sáng hoặc chiều mát để chuyển sang một ao khác ương nuôi. Việc vớt cá bột khá dể dàng vì cá con thường bơi xung quanh bờ ao, cách làm này thường được áp dụng đối với những ao lớn, có nhiều cá bố mẹ. Tuy nhiên phương pháp này không thể thu hết cá con do vậy mật độ trong ao nuôi cá bố mẹ ngày càng cao và kích cở cá con trong ao ương không đều do cá con không được đẻ trong cùng thời gian.
- Định kỳ kiểm tra thu trứng từ miệng cá cái, hoặc cá bột để ương ấp riêng. Đây là phương pháp khá tiên tiến vì có thể chủ động được nguồn giống và tăng khả năng sinh sản của cá bố mẹ. Phương pháp này được tiến hành như sau:

- Chọn những cá có trọng lượng đồng đều, trọng lượng 300-400g/con thả cá bố mẹ trong ao, hồ ximăng hoặc giai chứa, mật độ 2-3con/m2, tỉ lệ đực/cái =1/1 hay 1 / 2. Cho ăn như công thức nuôi vỗ cá bố mẹ. Sau khi nuôi 5-7ngày kiểm tra để thu trứng từ miệng cá, 5 ngày thu một lần, trứng thu được ấp trong bình Weis hoặc khay nhựa ấp trứng. Phương pháp này cho kích cỡ cá con đồng đều nhau và tăng khả năng sinh sản của cá cái do cá cái không có thời gian ấp trứng.

5. Ương cá bột lên cá giống
- Diện tích ao ương 300- 1000m2, mực nước 1-1,5m. Cải tạo ao bằng vôi CaO 7-10kg/100m2. Khi cấp nước vào ao phải qua lưới lọc.
- Mật độ: 60-80con/m2. Nên thả cá vào sáng sớm hoặc chiều mát.

- Cho cá ăn bằng thức ăn viên hay thức ăn tự chế. Cho ăn bột đậu nành và bột cá mịn trong 2-3 tuần đầu, lượng cho ăn 10-25% trọng lượng thân, cho ăn 3-4lần/ngày. Các tuần lễ tiếp theo sau cho ăn với tỉ lệ 40% bột cá+30% cám +15% bột đậu nành +14% bánh dầu +1% vitamin C. Lượng cho ăn 5-10% trọng lượng thân. Ngoài ra có thể cho ăn bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 30-35% ở các giai đoạn nuôi (cỡ cá trên 1g)
IV. KỸ THUẬT NUÔI

1. Các hình thức nuôi:
Ở các nước nhiệt đới, cá rô phi thường được nuôi trong ao đất, có độ sâu không quá 2m và có độ nghiêng của bờ2:1 hoặc 3:1. Ao nuôi rô phi thiết kế đúng phải có cống cấp và cống thoát. Thu hoạch bằng lưới, nhưng với số lượng cá nhiều nên tránh khả năng cá vùi vào bùn. Sau khi kéo lưới nhiều lần thì tiến hành bơm cạn để bắt cá bằng tay.
Cá rô phi cũng được nuôi ở các ao vùng ôn đới, nhưng nên thu hoạch trước khi nhiệt độ hạ xuống thấp dưới 200C, ở nhiệt độ này sự tăng trưởng của cá ngừng lại. Cá bố mẹ cần được nuôi qua đông ở nhiệt độ >120C, một số trường hợp cá có thể chết. Khi duy trì nhiệt độ thấp nhưng chưa gây chết thì cá rô phi nhạy cảm với bệnh hơn so vời khi chúng sống ở nhiệt độ tối ưu khoảng 300C. Vùng ôn đới nuôi cá rô phi 1vụ/năm, trong khi vùng nhiệt đới nuôi 2-3vụ/năm.

Ở Việt Nam, cá rô phi được nuôi với nhiều hình thức như ao đất (nuôi bán thâm canh, thâm canh), lồng bè, ruộng lúa…
2. Thị trường

· Cá rô phi có thị trường tiêu thụ rộng, thịt cá thơm ngon, dễ chế biến được tiêu dùng ở nhiều nước như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada…

· Tùy thuộc vào từong thị trường, cá rô phi có thể được bán với nhiều hình thức như: cá sống, cá căt khúc, phi lê…Ở các nước nhiệt đới, cá cắt khúc thường được tiêu thụ. Ở các nước đang phát triển do không có tủ đông nên cá được tiêu thụ trong ngày. Cá sống và cá cắt khúc đông lạnh được bán ở các vùng khác nhau của Mỹ và Canada. Cá sống thường được bán ở các nhà hàng Châu Á, nơi mà khách hàng có thể lựa chọn cá cho bửa ăn được trữ trong bể kiếng.
· Ở Mỹ khách hàng ưa thích cá phi lê vì chúng không có vẫy, da và xương. Tuy nhiên, tỉ lệ cá rô phi lê không cao (cá 500g cho tỉ lệ thịt 33%, cá nhỏ hơn không hơn 25%). Gía cá rô phi phi lê cao hơn các loại cá khác trên thi trường.

· Cá rô phi hay thường được gọi là “Tilapia” ngày càng được nuôi trên toàn thế giới. Ở Mỹ, sản lượng cá rô phi năm 1997 là 7.700tấn, nhập khẩu 28.000tấn. Thị trường xuất khẩu cá rô phi nhiều nhất từ Đài Loan. Các nước khác có thị trường xuất khẩu cá rô phi nhiều nhất từ Đài Loan. Các nước khác có thị trường xuất khẩu là Costa Rica, Ecuador, Indonesia, Colombia, Jamaica và Thái Lan.
· Hiện nay ở nước ta, cá rô phi được thị trường nội địa ưa chuộng. Tại thị trường Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh giá cá rô phi thương phẩm tại các chợ từ 20.000-25.000đồng/kg cá tươi sống cỡ trên 500g/con. Thị trường nội địa với dân số trên 80 triệu người sẽ là thị trường đầy tiềm năng cho tiêu thụ sản phẩm cá rô phi.

3.  Kỹ thuật nuôi cá rô phi thâm canh trong ao
3.1 Ao nuôi phải gần nguồn nước tốt, cung cấp chủ động.

· Diện tích: từ 1.000m2 – 10.000m2
· Nuôi cá rô phi cao sản với 3 qui mô:

+ Nhỏ: dưới 1.000m2
+ Vừa: dưới 4.000m2
+ Lớn: 10.000m2 trở lên

· Ao có độ sâu từ 1,5 – 2,5m

· Quy trình cải tạo ao tương tự như với các loài cá nuôi ao khác.


3.2 Mật độ nuôi

Tùy theo khả năng đẩu tư, trình độ của người nuôi có thể thả từ 10-15-25 con/m2 cỡ cá 4-6cm/con.
3.3 Thức ăn và cách cho ăn

· Có thể sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi cá, thức ăn viên công nghiệp hiện có nhiều nhãn hiệu trên thị trường, hoặc thức ăn tự chế có hàm lượng từ 18-22%. Giai đoạn đầu cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm cao 35%, khi cá có trọng lượng trên 300g/con cho ăn thức ăn có độ đạm thấp hơn (20-25%). Kích cỡ thức ăn thích hợp theo từng giai đoạn phát triển của cá. Riêng thức ăn viên phải nổi trên mặt nước ít nhất 2 giờ.

· Xin được giới thiệu với 3 công thức thức ăn cá rô phi ở Philippin như sau:

+ Công thức 1: cám gạo 77% + bột cá 23%
+ Công thức 2: cám gạo 70% + ốc bầm nhỏ 30%
+ Công thức 3: cám gạo 74,59% + khô dầu dừa 18,65% + bột huyết 4,66% + bột mì 2,1%.

· Cách cho ăn:

Lượng thức ăn mỗi ngày thay đổi theo từng tháng nuôi.

· Tháng đầu: bằng 7% trọng lượng cá thả trong ao/ngày

· Tháng thứ hai: băng 5% trọng lượng cá thả trong ao/ngày.
· Tháng thứ ba: băng 3% trọng lượng cá thả trong ao/ngày.

· Các tháng sau: bằng 2% trọng lượng cá thả trong ao/ngày

· Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần lúc sáng sớm và chiều mát. Nên cho cá ăn ở một nơi cố định và cho thức ăn vào sàn, đặt cách đáy ao 20-30cm.

· Hằng ngày phải kiểm tra sàn ăn để điều chỉnh thức ăn.

· Xin giới thiệu chỉ dẫn của Tiến Sĩ John Kubaryk (Pue Rico) về cách sử dụng thức ăn công nghiệp cho cá rô phi ăn:

	Cỡ cá(g)
	Lượng thức ăncho cá ăn (theo % trọng lượng cá)
	Số lần cho ăn mỗi ngày
	Lượng Protein trong lúc ăn (%)

	<1
	30-10
	4-8
	50

	1-5
	10-6
	4-6
	40

	5-20
	6-4
	3-5
	30-40

	20-100
	4-3
	3-4
	30-35

	>100
	3-1,5
	1-3
	25-35


3.4 Chế độ thay nước:
Nuôi thâm canh phải đặt hệ thống quạt nước từ tháng thứ 2, máy hoạt động từ 7-8 giờ mỗi ngày (từ 23giờ - 6 giờ sáng). Khi nước ao quá bẩn phải thay nước, mỗi lần thay từ 30% - 60% lượng nước trong ao.

· Tháng thứ nhất không thay nước.
· Tháng thứ hai thay một lần

· Tháng thứ ba thay hai lần/tháng

· Tháng thứ tư đến thu hoạch mỗi tuần thay nước 1 lần.

3.5 Thu hoạch

· Sau 5,6 tháng nuôi cá có thể đạt 400-600g/con là có thể thu họach những con cá lớn trước, cá nhỏ còn lại nuôi tiếp 1-2tháng để đạt kích cỡ theo yêu cầu của thị trường.
· Muốn khai thác thi trường quốc tế chúng ta phải sản xuất ra cá rô phi có kích cỡ và chất lượng mà thị trường quốc tế có nhu cầu. Thay đổi phương thức sản xuất nhỏ manh múng, tự sản tự tiêu bằng thực hiện sản xuất hàng hóa tập trung theo phương thức sản xuất kinh tế hợp tác, trang trại…

· Cá làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu phải được khử mùi, nên đưa cá lên bể nước chảy hoặc đưa vào lồng bè 5-7 ngày giúp loại bỏ mùi bùn cải thiện chất lượng cá rô phi nuôi ao.

4. Nuôi cá rô phi trong lồng bè:

Nuôi cá rô phi trong lồng, bè là hình thức tiên tiến. Mật độ cá trong lồng bè rất cao và sự sinh trưởng của cá hoàn toàn phụ thuộc vào lượng thức ăn do con người cung cấp. Để nuôi cá rô phi trong lông bè đạt kết quả tốt cần lưu ý một số vấn đề sau:

4.1 Vị trí đặt lồng bè:

Lồng hoặc bè phải đặt ở nơi có nguồn nước tốt (ở các dòng sông có dòng nước chảy nhẹ hoặc đặt ở các hồ chứa nước), không nên đặt lồng bè ở gần nguồn nước thải công nghiệp, nước thải dân dụng và đặc biệt là tránh xa nguồn nước thải của nhà máy hóa chất, thuốc trừ sâu. Đáy của lồng bè nên đặt cách đáy của sông, hồ khoảng 0,5m.

4.2 Vật liêu làm bè:

Tùy theo điều kiện cụ thể mà có thể chọn nguyên vật liệu làm lồng bè và kích thước khác nhau. Tuy nhiên không nên đóng lồng bè quá nhỏ sẽ không có hiệu quả kinh tế. Có thể đóng bằng tre, hoặc dùng lưới mắt nhỏ (1cm x 1cm) bao quanh một khung bằng gỗ v.v… mực nước tối thiểu trong lòng 1,5m. Một số ngư dân ở An Giang, Cần Thơ đã nuôi cá rô phi trong bè cho kết quả khá tốt, đạt 10 tấn/bè.

4.3 Chăm sóc và quản lý bè:

· Cá rô phi thả trong lòng, bè nuôi có kích cở đồng đều, không bị xây sát, bệnh tật. Mật độ thả tùy theo điều kiện cụ thể ở nơi đặt lồng, bè.

· Nếu lồng đặt trong các hồ chứa lớn, đủ dưỡng khí sâu có thể thả 150 – 200 con/m3.

· Nếu đặt ở nơi sông lớn, nguồn nước tốt, nước sạch và sâu có thể thả 100 – 120 con/m3.

· Lồng đặt ở sông hồ nhỏ, mực nước nông có thể thả mật độ 80-100con/m3
· Lồng đặt ở những ao lớn, mực nước thấp, nước có thể trao đổi được với hệ thống kênh rạch xung quanh thì thả 60-80 con/m3
· Có thể cho cá ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, nhưng do thả nuôi trong bè, lồng nên phải cung cấp thức ăn đầy đủ cho cá và hàm lượng Prôtêin trong thức ăn khoảng 20-35%. Lượng thức ăn thay đổi theo cỡ cá. Khi còn nhỏ lượng thức ăn chiếm 5-7%trọng lượng cá, khi cá lớn cho ăn khoảng 2-3%. Nên sử dụng thức ăn viên hoặc thức ăn tự chế để giảm bớt hao hụt do thức ăn tăng trong nước mỗi khi cho cá ăn, riêng thức ăn tự chế phải chế biến có độ kết dính cao.

Quản lý chăm sóc:
· Thường xuyên kiểm tra lượng thức ăn để điều chình kịp thởi.

· Những khi nước đứng hoặc nhiệt độ tầng mặt quá cao thì tiến hành sục khí hoặc quạt nước để tạo sự lưu thông dòng nước và cung cấp thêm dưỡng khí cũng như thải bớt khí độc trong lồng bè nuôi.

· Thường xuyên làm vệ sinh lông bè đảm bảo nước lưu thông tốt. Những khi nước đứng hoặc nhiệt độ tầng măt qúa cao thì tiến hành sục khí hoặc quạt nước để tạo sự lưu thông dòng nước và cung cấp thêm dưỡng khí cũng như thải bớt khí độc trong lồng, bè nuôi.
· Thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của cá nhất là khi cho cá ăn.

· Thường xuyên kiểm tra lông, bè để phát hiện và xử lý kịp thời những sự cố.

· Năng suất đạt 40-150 kg/m3
5. Bệnh cá rô phi :
Bệnh cá rô phi trên thế giới:

Bệnh cá rô phi ít xãy ra so với các loài cá nuôi khác, ngoại trừ khi cá bị sốc. Trong ao nuôim nhiệt độ giảm là nguyên nhân phổ biến gây sốc cá. Quần đàn cá rô phi không có dấu hiệu bệnh trước đó sẽ phát sinh những vấn đề khác nhau khi nhiệt độ giảm thấp. Khi nuôi mật độ cao trong hệ thống tuần hoàn nuôi thâm canh, chất lượng nước là nguyên nhân làm bệnh phát sinh.

Bệnh virus không xuất hiện trên cá rô phi ở Mỹ nhưng xuât hiện một số bệnh khác. Ở  các nước khác đã báo cáo về bệnh virus trên cá rô phi. Virus được phát hiện là Lymphocystis sp. (virus ở nước mặn)

Bệnh cá rô phi phổ biến trên thế giới là bệnh nấm và ký sinh trùng. Bệnh nấm Saprolegnia sp. Làm tổn thương da và vây do đánh bắt, vận chuyển. Bệnh ít gặp ở nước ngọt. Các bệnh nấm khác gồm Achya sp., Aphanomyces sp., Aspergillus sp. Và Dictyuchus sp. Ký sinh trùng giáp xác gây bệnh cá rô phi gồm Argulus sp., Caligus sp., Dolops ranarum, Ergasilus sp., Lamproglena sp., và Lernaea sp.

Bệnh vi khuẩn trên cá rô phi gồm Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Vibrio sp., Edwardsiclla tarda, Flavobacterium columnare, Mycobacterium sp., Streptococcus sp.

Bệnh ký sinh trùng tấn công lên mang và da cá rô phi gồm Amyloodinum sp., Chilodonella sp., Epistylis sp., Ithyobodo sp., Ichthyophthirius multifilíi, Trichodina sp., và Tripartiella sp.

Bệnh sán lá đơn chủ cũng xuất hiện trên cá rô phi nuôi như Cichlidogyrus sp., Dactylogyrus sp., Enterogyrus cichlidonum và Gyrodactylus sp. Hơn nữa ngoài các loài gây bệnh ở nước ngọt kể trên còn phát hiện sán lá đơn chủ ở nước mặn trong nuôi lồng trên biển là Neobenedenia melleni

Hóa chất xử lý để kiểm soát bệnh cá rô phi gồm Acriflavin để kiểm soát bệnh nhiễm khuẩn ở trứng, formalin để kiểm soát bệnh ký sinh trùng và sán lá, formalin trị bệnh nấm ở trứng và ký sinh trùng; oxolinic acid và KmnO4 và muối trị bệnh vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng. Phương pháp phòng trị bệnh cho cá là tắm, ngâm hay cho ăn.

Ở Việt Nam có thể gặp một số bệnh ở cá rô phi khi nuôi thâm canh như sau:

· Bệnh do virus và vi khuẩn gây ra như: Flexibacterioz; Pseudomonas; Edwardlsidlloz. Areomonas, Stretococcus, Microbacterioz. Cá bị bệnh virus và vi khuẩn gây ra thường có một số triệu chứng bên ngoài như:

- Bơi phân tán ở mặt nước hoặc bơi không định hướng, khi chết thường chìm dưới đáy. Các dấu hiệu đáng tin cậy như mang, xung quanh mắt và da xuất huyết. Toàn thân có màu tối (xám đen). Những chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi, mang nhợt nhạt và các tơ mang kết lại với nhau. Bệnh nặng sẽ thấy máu chảy ra ở vùng hậu môn.

- Các dấu hiệu bên trong như: trong xoang bụng xuất huyết và chứa nhiều dịch nhờn, có dấu hiệu tích nước, bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn, ngoài ra tim, gan thận đều có hiện tượng xuất huyết.

Ngày nay chúng ta vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị hữu hiệu đối với những bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Do đó phương pháp phòng và trị bệnh đóng vai trò quyết định đến kết quả nuôi. Những biện pháp quan trọng là tẩy dọn ao theo đúng quy trình kỹ thuật, cho cá ăn đủ chất dinh dưỡng và nước ao trong sạch, đầy đủ dưỡng khí.

· Bệnh ký sinh do trùng bánh xe (Trichodina); trùng quả dưa (Ichthyophthirius) gây ra

- Khi cá bị bệnh trùng bánh xe trên thân tiết nhiều nhớt màu hơi trắng đục, da cá có màu xám. Cá thường bơi nổi thành đàn trên mặt nước hoặc bơi ven bờ, vừa bơi vừa cọ thân vào cay cỏ hoặc bờ ao. Khi cá bị bệnh nặng mang thường lở loét, tiết đầy dịch màu trắng khiến cá không thở được, bơi không định hướng cuối cùng cá lật bụng vài vòng và chìm xuống đáy ao rồi chết. Bệnh này thường phát triển nhanh vào những dịp trời âm u, không nắng hoặc mưa kéo dài, nhiệt độ tương đối thấp.

- Đối với cá bị bệnh trùng quả dưa thường thấy trên thân cá có những đốm màu trắng đục, da tiết nhiều nhớt, màu sắc cá nhợt nhạt, cá bơi nổi thành từng đàn lờ đờ trên mặt nước. Lúc đầu cá bờ co cụm ven bờ nơi có cỏ rác. Khi bị nặng mang bị hủy hoại không hô hấp được, đuôi bất động sau cùng cá cắm đầu xuống đáy và chết.

- Phương pháp phòng trị hai loại bệnh này: Dọn ao thật kỹ, giữ môi trường nước trong sạch cho cá ăn đầy đủ. Khi cá bị bệnh có thể dùng một số hóa chất và thuốc chữa trị như sau:


+ Bệnh trùng quả dưa: Dùng nước vôi phun xuống ao cho đến khi Ph của ao đạt tới trị số 7,5-8,5 cũng có tác dụng diệt trùng rất tốt. Thời guan chữa trị cho cá có thể kéo dài 3-5 ngày cá mơid hết bệnh.


+ Bệnh trùng bánh xe: có nhiều loại hóa chất có thể dùng để chữa trị bệnh này, ở đây xin giới thiệu hai phương pháp chữa trị an toàn mà hiệu quả lại khá tốt, đó là:

· Dùng: muối ăn (NaCl) với nồng độ 2-3% tắm cho cá 5-10 phút.

· CuSAO4  (phèn xanh) với nồng độ 3-5ppm (3-5g/m3  nước) tắm cho cá 5-10 phút hoặc phun thục tiếp xuống ao với nòng độ 0,5-0,7 ppm (0,5-0,7 g/m3 nước). Trị như vậy sau khoảng 2-3 ngày cá sẽ hết bệnh.

Ngoài ra còn có thể gặp ở rô phi một số bệnh không lây lan hoặc mức độ lây lan chậm như bệnh viêm bóng hơi. Hiện tượng cá chết hàng lọat do nước ao quá “béo”, tảo phù du phát triển mạnh nhất là tảo Anabaena làm cho nước ao có màu xanh sẫm. Các bệnh do thiếu dinh dưỡng hoặc dinh dưỡng không cân đối làm cho cá sinh trưởng chậm, thiếu kẽm (Zn) sẽ gây bệnh đục nhân mắt, thiếu Calcium làm bộ xương yếu và có thể gây tê liệt. Do vậy cần phải  cho cas ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng và khoáng vi lượng để tăng cường sức khỏe của cá trong ao.

Khi cá rô phi bị xây sát, bị thương và nhiệt độ môi trường thấp kéo dài thì cá rô phi có thể bị nắm thủy mi tấn công nhưng trường hợp này ít gặp ở ĐBSCL.

Nhìn chung những loại bệnh này phát sinh khi môi trường nuôi bị nhiễm bẩn do thức ăn dư thừa quá nhiều nước không được thay đổi thường xuyên.

Khi nuôi cá rô phi trong nước lợ cũng cần đề phòng trường hợp độ mặn của nước cao trên 25%0 kéo dài và nhiệt độ nước thấp hơn 23-240C thì cá rô phi có thể bị bệnh lở loét và có thể gây thiệt hại lớn về kinh tế. Chữa trị bệnh này khá đơn giản, chỉ cần giảm độ mặn xuống còn 8-10%0 trong khoảng 10 ngày là bệnh sẽ giảm dần và khỏi mà không cần tới bất cứ một loại thuốc kháng sinh nào.

Công tác phòng bệnh cho cá luôn phải được chú ý đúng mức. Ao nuôi phải được tẩy don sạch sẽ, diệt mầm bệnh và các sinh vật gây bệnh cho cá trong ao bằng cách bón vôi trước khi thả cá. Trong quá trình nuôi phải thường xuyên theo dõi sự biến đổi các yếu tố môi trường thông qua sự theo dõi hoạt động của cá như mức độ ăn mồi, hoạt động bơi lội vào sáng sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Khi phát hiện bệnh cá nên tuân theo sự hướng dẫn chữa trị của cán bộ chuyên môn, không nên tự chữa trị, không nên dùng thuốc kháng sinh một cách bừa bãi.

· Bệnh do sán lá đơn chủ 16 móc (Dactylogyrus), sán lá 18 móc (Gyrodactylogyrus) gây ra

- Sán lá đơn chủ thường ký sinh ở mang, da, hốc mắt và hút máu. Mỗi ngày một con có thể hút 0,5ml máu cá, do bị mất máu nên cá gầy yếu, bị mù mắt. Khi bị nặng cá tiết nhiều dịch nhờn có màu trắng xám, hô hấp khó khăn. Cá it hoạt động và thường nằm dưới đáy, thỉnh thoảng nổi lên mặt nước và bơi ngữa bụng. Khi cá bị bệnh sán lá đơn chủ ký sinh thường ít gây ra hiện tượng chết hàng loạt, nhưng lại chết rải rác. Các vết thương do sán lá đơn chủ gây ra là điều kiện tốt cho một số vi khuẩn, virus tấn công và tạo thành bệnh thứ phát rất khó chữa trị.

- Phương pháp phòng trị bệnh:

+ Ao phải tẩy dọn và sát trùng thật kỹ, bón vôi đúng liều lượng (7-10 kg/100m2)

+ Thả cá đúng mật độ, không nên thả cá quá dày. Thường xuyên theo dõi mức độ ăn mồi của cá và quản lý tốt môi trường nước.

+ Thước khi thả cá xuống ao nên tắm cá 10-15 phút trong nước có pha thuốc tím (KmnO4 ) với nồng độ 20 ppm (20 g/m3 nước), hoặc tắm trong dung dịch nước muối 2-3% trong 5 phút.
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